
ĀY BAN NHÂN DÂN                          CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 
  TâNH BÌNH ĐäNH                   Đßc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-UBND               Bình Định, ngày        tháng      năm 2023 
 

 

QUY¾T ĐäNH 

Phê duyát trữ lượng khoáng sản trong <Báo cáo k¿t quả thăm dò khoáng sản  
cát làm vật liáu xây dựng thông thường (cát xây) tại sông Hà Thanh, xã Canh 

Hiển và xã Canh Hiáp, huyán Vân Canh, tãnh Bình Đånh= cāa                              
Công ty TNHH Xây dựng TĀn Thành 

 

ĀY BAN NHÂN DÂN TâNH 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Luật Tổ chức Chính phā và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;  
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 cāa Chính 

phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Khoáng sản;  
Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 cāa Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ 
khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ 
cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thā 
tÿc đóng cửa mỏ khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 51/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2017 cāa Bộ 
Tài nguyên và Môi trường bổ sung một số điều cāa Thông tư số 45/2016/TTBTNMT 
ngày 26 tháng 12 năm 2016 cāa Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
 Căn cứ Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2017 cāa Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng 
sản rắn;  
 Theo Văn bản số 6135/UBND-KT ngày 25/8/2023  cāa UBND tỉnh về việc sử dÿng 
mỏ cát tại sông Hà Thanh, xã Canh Hiển và xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh để phÿc vÿ 
thi công công trình Đường ven biển đoạn Cát Tiến – Diêm Vân; 

Căn cứ Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 cāa UBND tỉnh thành 
lập Hội đồng thẩm định <Đề án thăm dò và Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường (cát xây) tại sông Hà Thanh, xã Canh Hiển và xã 
Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định= cāa Công ty TNHH Xây dựng Tấn 

Thành; 

Căn cứ Giấy phép thăm dò khoáng sản số 215/GP-UBND ngày 16/11/2023 

cāa UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành;   

Theo kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò khoáng 
sản tỉnh Bình Định, bản nhận xét, đánh giá cāa các Āy viên Hội đồng và đề nghị cāa 
Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 260/TTr-STNMT ngày 07/3/2024.  

812 11 03 2024



 

QUY¾T ĐäNH: 

 Điều 1. Thông qua báo cáo và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong <Báo cáo 
kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát xây) tại sông 

Hà Thanh, xã Canh Hiển và xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định= do 

Công ty TNHH Xây dựng TĀn Thành thực hiện với các nội dung chính sau: 

1. Diện tích khu vực thăm dò và phê duyệt trữ lượng là 1,1ha có tọa độ được 
xác định tại Phụ lục số 01 và Bình đồ phân khối trữ lượng kèm theo Quyết định này. 

2. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đã tính trong báo cáo 

- Trữ lượng địa chĀt cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát xây) cho toàn 

khu mỏ theo cĀp 122 là 18.695m3 cát. 

3. Hệ số nở rời 
- Hệ số nở rời: Hnr cát = 1,16. 

4. Mức sâu các khối trữ lượng phê duyệt 
- Trữ lượng khoáng sản của từng khối, cĀp được thống kê chi tiết tại Phụ lục số 

02 kèm theo của Quyết định này. 
5. Xác nhận trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác 

- Trữ lượng địa chĀt cát làm vật liệu xây dựng thông thường (cát xây) được 
phép đưa vào thiết kế khai thác theo cĀp 122 là 15.579m3 cát. 

- Trữ lượng cát bồi lắng sẽ được tính hằng năm sau mùa mưa, thông qua việc 
kiểm kê, thống kê khối lượng đã khai thác và đo vẽ bản đồ hiện trạng khu vực mỏ. 

Điều 2. Các tài liệu của báo cáo kết quả thăm dò được sử dụng để lập dự án 
đầu tư khai thác mỏ và giao nộp lưu trữ địa chĀt. 
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài 
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công 

Thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Chủ tịch UBND 

xã Canh Hiển, Chủ tịch UBND xã Canh Hiệp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và 
Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng TĀn Thành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 

Nơi nhận:      
- Như điều 3;  

- CT, PCT TT: N. T. Thanh; 

- Cục KS VN; 

- Cục KS HĐKS Miền Trung; 
- Lưu: VT, K4. 

        TM. ĀY BAN NHÂN DÂN  
      KT.CHĀ TäCH 
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        Nguyßn TuĀn Thanh 
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Phụ lục 1 

 

 
Tọa đß khu vực thăm dò và phê duyát trữ lượng khoáng sản cát làm vật liáu                 

xây dựng thông thường (cát xây) tại sông Hà Thanh, xã Canh Hiển và xã Canh Hiáp,              
huyán Vân Canh, tãnh Bình Đånh 

(Kèm theo Quyết định phê duyệt trữ lượng số          /QĐ-UBND ngày     tháng           

năm 2024 cāa UBND tỉnh Bình Định ) 

 

Há tọa đß VN 2000, múi chi¿u 3º, kinh 
tuy¿n trÿc 108º15’ 

Điểm Y (m) X (m) 

1  1.510.710 583.496 

2  1.510.676 583.515 

3  1.510.625 583.428 

4  1.510.518 583.334 

5  1.510.576 583.293 

Dián tích 1,1ha 
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Phụ lục 2 

 

 
Thống kê trữ lượng khoáng sản cát làm vật liáu xây dựng thông thường           

(cát xây) tại sông Hà Thanh, xã Canh Hiển và xã Canh Hiáp,                               
huyán Vân Canh, tãnh Bình Đånh 

(Kèm theo Quyết định phê duyệt trữ lượng số          /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2024 

cāa UBND tỉnh Bình Định ) 

 

1. Trữ lượng toàn mỏ 

 

STT 
Khối trữ 

lượng 
CĀp trữ 
lượng 

Cost tính 
trữ lượng 

Chiều dày 
trung bình 

(m) 

Dián tích khối 
trữ lượng 

(m²) 

Trữ lượng 
cát VLXD TT 

(m³) 
1 TT1-122 122 +28,15 2 3.655 7.310 

2 TT2-122 122 +28,25 1,55 7.345 11.385 

Tổng trữ lượng cĀp 122 18.695 

2. Trữ lượng khai thác 

 

STT 
Khối trữ 

lượng 
CĀp trữ 
lượng 

Cost tính 
trữ lượng 

Chiều dày 
trung bình 

(m) 

Dián tích khối 
trữ lượng 

(m²) 

Trữ lượng 
cát VLXD TT 

(m³) 
1 TT1-122 122 +28,5 1,65 3.655 6.031 

2 TT2-122 122 +28,5 1,30 7.345 9.545 

Tổng trữ lượng cĀp 122 15.579 
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DiÖn tÝch khèi 
tr÷ lîng

(m³)
Sè hiÖu khèi -
CÊp tr÷ lîng (m²)

ChiÒu dµy
trung b×nh  

(m)

Tr÷ lîng 
c¸t x©y dùng

1,5

1,65

ChiÒu dµy tÝnh 
tr÷ lîng 

(m)

1,8

1,5

1,30
1,1

KT.02

KT.03

B¶NG TÝNH TR÷ L¦îNG C¸T X¢Y DùNG 
(tõ bÒ mÆt ®Þa h×nh ®Õn cote +28.5m)

Tæng tr÷ lîng cÊp 122

C«ng
tr×nh

KT.01

KT.02

ChiÒu dµy
trung b×nh  

(m) (m²)

Tr÷ lîng 
c¸t x©y dùng

1,55

 7.310 
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Tr÷ lîng c¸t 
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(m³)
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DiÖn tÝch th¨m dß 
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2,00
3.655
7.310

B×NH §å PH¢N KHèI TÝNH TR÷ L¦îNG 

KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:                    /Q§-UBND ngµy             th¸ng           n¨m 2024 cña UBND tØnh B×nh §Þnh

7.345

KT.02
1,8
2,2



TT2-122
11.385

c¸t lµm vlxdtt t¹i s«ng hµ thanh, x· canh hIÓN vµ x· Canh HiÖp, huyÖn v©n canh, tØnh b×nh ®Þnh

B¶n ®å thµnh lËp b»ng ph¬ng ph¸p 
®o vÏ trùc tiÕp: Hoµn thµnh th¸ng 12 n¨m 2023.
HÖ täa ®é Quèc gia VN-2000, mói chiÕu 3 ®é, 
kinh tuyÕn trôc 108 ®é 15 phót.

1,55
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KT.03
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uû ban nh©n d©n 
tØnh b×nh ®Þnh
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